
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 14/02/2025  

 

 

STT 
Mã hồ 

sơ 

Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Người 

nhận 

hồ sơ 

Thông 

tin địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày 

nhận kết 

quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.2

6.24-

25020

7-0009 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250207-

4441) 

 Nguyễn 

Trần Linh 

Chi 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03740965

64 

10/02/2025 

08:26:18 

10/02/2025 

17:00:00 

10/02/202

5 

14:32:10 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

2 H56.2

6.24-

25021

0-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 MAI THỊ 

LIÊN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03542730

92 

10/02/2025 

08:48:35 

11/02/2025 

08:48:00 

10/02/202

5 

14:32:22 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

3 H56.2

6.24-

25021

0-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 LÊ 

NGỌC 

ĐỨC 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

03866222

27 

10/02/2025 

08:51:21 

11/02/2025 

08:50:59 

10/02/202

5 

14:33:00 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

4 H56.2

6.24-

25021

0-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HÒA 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03795389

95 

10/02/2025 

11:03:07 

11/02/2025 

11:03:00 

10/02/202

5 

14:32:09 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

5 H56.2

6.24-

25021

0-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

BẢY 

THÔN 

ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09867004

87 

10/02/2025 

14:12:05 

11/02/2025 

14:11:59 

11/02/202

5 

08:34:24 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

6 H56.2

6.24-

25021

0-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

 NGUYỄ

N THỊ 

HOÀN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

03696144

49 

10/02/2025 

14:17:28 

11/02/2025 

14:16:59 

11/02/202

5 

08:35:16 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

7 H56.2

6.24-

25021

0-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 PHÙNG 

ĐÌNH 

NGỌC 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03732834

23 

10/02/2025 

16:14:31 

11/02/2025 

16:14:00 

11/02/202

5 

10:50:01 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

8 H56.2

6.24-

25021

0-0007 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250210-

4442) 

 Nguyễn 

hữu 

quang 

vinh 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09364085

55 

11/02/2025 

07:40:59 

11/02/2025 

17:00:00 

11/02/202

5 

13:49:15 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

9 H56.2

6.24-

25021

1-0002 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

 NGUYỄ

N 

HOÀNG 

MINH 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09846807

83 

11/02/2025 

13:51:40 

11/02/2025 

17:00:00 

11/02/202

5 

22:26:19 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



(G22.99.08-

250211-

2320) 

10 H56.2

6.24-

25021

1-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

BẢY 

THÔN 

ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09867004

87 

11/02/2025 

14:42:08 

12/02/2025 

14:41:59 

12/02/202

5 

11:14:30 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

11 H56.2

6.24-

25021

1-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

VÂN 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

03890330

28 

11/02/2025 

15:24:07 

12/02/2025 

15:24:00 

11/02/202

5 

22:25:41 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

12 H56.2

6.24-

25021

1-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N HỮU 

TUẤN 

ANH 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03580413

64 

11/02/2025 

15:27:12 

12/02/2025 

15:26:59 

12/02/202

5 

11:14:18 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

13 H56.2

6.24-

25021

2-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

 NGUYỄ

N HỮU 

THỰ 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

09623401

59 

12/02/2025 

08:20:20 

13/02/2025 

08:20:00 

12/02/202

5 

15:30:04 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

14 H56.2

6.24-

25021

2-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

BẢY 

THÔN 

ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09867004

87 

12/02/2025 

09:19:43 

13/02/2025 

09:18:59 

12/02/202

5 

15:29:48 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

15 H56.2

6.24-

25021

2-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ KHẢ 

NHẤT 

Số nhà 02 

đường 06 

thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Trung An, 

Thành phố 

Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền 

Giang 

09645129

41 

12/02/2025 

10:14:34 

13/02/2025 

10:13:59 

12/02/202

5 

15:29:34 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

16 H56.2

6.24-

25021

2-0003 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

 PHAN 

THỊ 

THANH 

PHƯƠN

G 

THÔN 7, Xã 

Vĩnh Hưng, 

Huyện Vĩnh 

Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

03762275

70 

12/02/2025 

11:06:12 

13/02/2025 

11:05:59 

12/02/202

5 

15:48:57 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

17 H56.2

6.24-

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

 NGUYỄ

N THỊ 

MẬY 

thôn nội tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

09692816

84 

12/02/2025 

14:02:37 

12/02/2025 

17:00:00 

12/02/202

5 

15:49:24 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



25021

2-0007 

(G22.99.10-

250212-

0790) 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

18 H56.2

6.24-

25021

2-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 TRẦN 

THỊ 

THÙY 

TRANG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03493899

70 

12/02/2025 

15:38:52 

13/02/2025 

15:37:59 

13/02/202

5 

09:44:46 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

19 H56.2

6.24-

25021

3-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

HÙNG 

Nội tý, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09625816

65 

13/02/2025 

09:29:13 

14/02/2025 

09:28:59 

13/02/202

5 

15:59:52 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

20 H56.2

6.24-

25021

3-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ BÁ 

HÙNG 

nhà Nguyễn 

Thị San ở 

TDP Dục 

Quang, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09625816

65 

13/02/2025 

10:14:07 

14/02/2025 

10:13:59 

13/02/202

5 

15:40:18 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

21 H56.2

6.24-

25021

3-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 LÊ THỊ 

HẢI 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03349346

72 

13/02/2025 

11:07:51 

14/02/2025 

11:07:00 

13/02/202

5 

15:44:37 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



hoặc chứng 

nhận 

22 H56.2

6.24-

25021

3-0007 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250213-

2620) 

 VU VAN 

GIA DUC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03521078

02 

13/02/2025 

11:11:00 

13/02/2025 

17:00:00 

13/02/202

5 

16:18:56 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

23 H56.2

6.24-

25021

3-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

TUYỂN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09618036

29 

13/02/2025 

14:08:58 

14/02/2025 

14:07:59 

13/02/202

5 

16:28:12 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

24 H56.2

6.24-

25021

3-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

TUYỂN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09618036

29 

13/02/2025 

14:09:11 

14/02/2025 

14:09:00 

13/02/202

5 

16:33:40 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

25 H56.2

6.24-

25021

3-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

TUYỂN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09618036

29 

13/02/2025 

14:09:23 

14/02/2025 

14:09:00 

13/02/202

5 

16:29:11 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

26 H56.2

6.24-

25021

3-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

TUYỂN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

09668139

43 

13/02/2025 

14:09:33 

14/02/2025 

14:09:00 

13/02/202

5 

16:29:38 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

27 H56.2

6.24-

25021

3-0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ GIÁP 

LÂM 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

08885595

55 

13/02/2025 

15:44:30 

14/02/2025 

15:43:59 

14/02/202

5 

09:58:10 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

28 H56.2

6.24-

25021

3-0011 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N SỸ 

MẠNH 

87B, NGÔ 

THÌ NHẬM, 

Phường 

Đông Vệ, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, Phường 

Đông Vệ, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09841856

88 

13/02/2025 

15:44:42 

14/02/2025 

15:43:59 

14/02/202

5 

09:57:45 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

29 H56.2

6.24-

25021

4-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

THẾ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03940633

95 

14/02/2025 

09:23:26 

17/02/2025 

09:22:59 

14/02/202

5 

15:47:27 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

30 H56.2

6.24-

25021

4-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

 LÊ THỊ 

PHƯỢN

G 

Thôn Phúc 

Lộc, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

03475563

29 

14/02/2025 

09:30:45 

17/02/2025 

09:30:00 

14/02/202

5 

15:47:40 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

31 H56.2

6.24-

25021

4-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VIẾT 

THẾ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03940633

95 

14/02/2025 

10:20:22 

17/02/2025 

10:20:00 

14/02/202

5 

15:57:25 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

32 H56.2

6.24-

25021

4-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

LÂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03494586

78 

14/02/2025 

10:26:29 

17/02/2025 

10:26:00 

14/02/202

5 

15:58:22 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

33 H56.2

6.24-

25021

4-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

LÂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03494586

78 

14/02/2025 

10:30:46 

17/02/2025 

10:30:00 

14/02/202

5 

16:00:28 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

34 H56.2

6.24-

25021

4-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

LÂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03494586

78 

14/02/2025 

10:33:46 

17/02/2025 

10:33:00 

14/02/202

5 

16:01:05 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

35 H56.2

6.24-

25021

3-0012 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 VŨ VĂN 

BẰNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

03521078

02 

14/02/2025 

10:34:10 

17/02/2025 

10:33:59 

14/02/202

5 

16:01:39 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

36 H56.2

6.24-

25021

4-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

LÂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

03494586

78 

14/02/2025 

10:47:27 

17/02/2025 

10:46:59 

14/02/202

5 

15:47:13 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

37 H56.2

6.24-

25021

4-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ GIÁP 

HAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

09847324

28 

14/02/2025 

14:11:35 

17/02/2025 

14:11:00 

14/02/202

5 

15:46:59 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

38 H56.2

6.24-

25021

4-0011 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 NGUYỄ

N HỮU 

QUYỀN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09677082

92 

14/02/2025 

14:57:12 

17/02/2025 

14:56:59 

14/02/202

5 

15:46:34 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



hoặc chứng 

nhận 

39 H56.2

6.24-

25021

4-0010 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 ĐẶNG 

THỊ HOA 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03522651

78 

14/02/2025 

14:58:49 

17/02/2025 

14:58:00 

14/02/202

5 

15:46:47 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

40 H56.2

6.24-

25021

4-0013 

Thủ tục 

thông báo tổ 

chức lễ hội 

cấp xã 

 Lê Viết 

Vơn 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

03793589

17 

14/02/2025 

15:11:50 

07/03/2025 

15:11:00 

   Lê 

Nguyê

n 

Chung 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

41 H56.2

6.24-

25021

4-0016 

Thủ tục 

thông báo tổ 

chức lễ hội 

cấp xã 

 LÊ THỊ 

VINH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09782382

60 

14/02/2025 

15:12:12 

07/03/2025 

15:11:59 

   Lê 

Nguyê

n 

Chung 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

42 H56.2

6.24-

25021

4-0009 

Thủ tục 

thông báo tổ 

chức lễ hội 

cấp xã 

 Lê Bá Sỹ thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09833118

09 

14/02/2025 

15:12:26 

07/03/2025 

15:11:59 

   Lê 

Nguyê

n 

Chung 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

43 H56.2

6.24-

25021

4-0015 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ ĐÌNH 

DIỆN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

09770431

07 

14/02/2025 

15:18:36 

17/02/2025 

15:18:00 

14/02/202

5 

22:14:06 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

44 H56.2

6.24-

25021

4-0014 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ ĐÌNH 

DIỆN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09770431

07 

14/02/2025 

15:19:08 

17/02/2025 

15:18:59 

14/02/202

5 

22:13:36 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

45 H56.2

6.24-

25021

4-0012 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N KHẮC 

PHƯƠN

G 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

09126942

11 

14/02/2025 

15:19:15 

17/02/2025 

15:18:59 

14/02/202

5 

22:11:31 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

46 H56.2

6.24-

25021

4-0017 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250214-

1264) 

 NGUYỄ

N HỮU 

HÙNG 

Nội Tý, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

09817814

58 

14/02/2025 

16:44:48 

17/02/2025 

17:00:00 

14/02/202

5 

22:05:33 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

 


